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I.  PHẦN 1:  TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Công tối thiểu của một người đã thực hiện khi nâng một vật có khối lượng 20 kg từ mặt đất lên độ cao 1,2 m sẽ là

A. 322,5 J.
B. 235,2 J.
C. 325,2 J.
D. 253,5 J.
Câu 2: Động năng W​đ của vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v sẽ không

A. có đơn vị đo là J( Jun)
B. tỷ lệ thuận với khối lượng của vật


C. tỷ lệ thuận với bình phương vận tốc của vật
D. tỷ lệ thuận với vận tốc của vật.
Câu 3: Chọn phát biểu đúng. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là:

A. Công suất
B. Công cơ học
C. Công phát động.
D. Công cản.
Câu 4: Một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực, tại vị trí vật có động năng cực đại thì

A. cơ năng cực đại.
B. thế năng cực tiểu.

C. khối lượng cực tiểu.
D. tốc độ cực tiểu.
Câu 5: Đơn vị của công cơ học là


A. N.m
B. m/s
C. N.s
D. W/s

Câu 6: Bánh xe đạp có bán đường kính 50cm. Tác dụng lực có độ lớn 8N vào điểm ngoài cùng của bánh xe, mô men gây quay lớn nhất của lực sẽ là:

A. 1,6 N.m
B. 4 N.m
C. 2 N.m
D. 1 N.m
Câu 7: Chọ mệnh đề đúng. Mô men lực là


A. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh hay chậm của chuyển động.


B. đại lượng cho đặc trưng độ nhanh hay chậm của lực.


C. đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.

D. đại lượng cho đặc trưng độ biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc

Câu 8: Vật chuyển động rơi tự do từ độ cao h1 về độ cao h2 (h1 > h2 > 0) thì độ giảm thế năng của vật sẽ là


A. mgh1
B. mg(h2- h1)
C. mgh2
D. mg(h1- h2)
Câu 9: Kéo một vật trượt trên một mặt phẳng nghiêng, lực tác dụng vào vật nhưng không sinh công sẽ là

A. trọng lực.
B. lực ma sát.
C. lực kéo.
D. phản lực.
Câu 10: Một vật nhỏ có khối lượng 200g, bắt đầu rơi tự do từ độ cao 30 m so với mặt đất (Lấy g = 10 m/s2), động năng của vật sau 2 giây kể từ lúc chuyển động sẽ là

A. 20 J.
B. 40 J.
C. 30 J.
D. 60 J.
Câu 11: Chọn câu sai. Trong trọng trường đều một vật được ném theo phương thẳng đứng đi lên thì


A. cơ năng của vật tăng
B. động năng của vật giảm


C. trọng lực sinh công âm
D. thế năng của vật tăng

Câu 12: Công thưc tính công suất là


A. P = F.d
B. P = m.g
C. P= A.t
D. P = A/t
Câu 13: Một quả cầu nhỏ có khối lượng m, được treo bởi sợ dây có chiều dài 1m vào một điểm trên trần nhà. Đưa vật tới vị trí dây treo vật làm với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả vật nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát, tốc độ của vật khi đi qua vị trí mà dây treo nó hợp với phương thẳng đứng góc 300.

A. 7,2 m/s.
B. 1,78 m/s.
C. 3,2 m/s.
D. 2,7 m/s.
Câu 14: Chọn đáp án đúng: Ngẫu lực là hệ hai lực song song,

A. cùng chiều, cùng độ lớn, cùng giá và cùng tác dụng vào một vật.

B. ngược chiều, cùng độ lớn, khác giá và cùng tác dụng vào một vật..

C. ngược chiều, cùng độ lớn, khác giá và tác dụng vào hai vật.

D. ngược chiều, cùng độ lớn, cùng giá và cùng tác dụng vào một vật.
Câu 15: Tại một nơi trên trái đất thả hai vật có cùng khối lượng rơi tự do, biết thời gian rơi của vật 1 lớn gấp đôi thời gian rơi của vật 2 (coi gốc thế năng tại mặt đất). Tỷ số giữa thế năng ban đầu của vật 1 với vật  2 là

A. 2
B. 1/4
C. 4
D. 1
Câu 16: Vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v, nếu khối lượng của vật giảm đi 3 lần và vận tốc của vật tăng lên 3 lần thì động năng của vât sẽ

A. giảm đi 3 lần.
B. tăng lên 3 lần.
C. tăng lên 9 lần.
D. không đổi.
Câu 17: Một vật trọng lượng 2 N có động năng 1 J (Lấy g = 10m/s2​​​). Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. 3,16 m/s.
B. 2,00 m/s.
C. 1,41m/s.
D. 4.41 m/s.
Câu 18: Tàu điện chạy trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc không đổi 144 km/h. Công suất của đầu máy là 1,5.104 kW. Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu có độ lớn là

A. 104.103N
B. 375.103N
C. 401.103N
D. 357.103N
Câu 19: Thế năng trọng trường là đại lượng

A. luôn dương.
B. khác 0.

C. có thể dương, có thể âm hoặc bằng 0.
D. luôn âm.
Câu 20: Vật nhỏ có khối lượng 1kg trượt không ma sát từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống chân mặt phẳng nghiêng có chiều dài 5m và góc nghiêng 300 so với phương ngang. Công của hợp lực tác dụng vào vật sẽ là

A. 25 J
B. 43,3 J
C. 50 J
D. 12,5 J
-----------------------------------------------

PHẦN 2: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: Vật có khối lượng 800g rơi tự do từ độ cao 125 xuống mặt đất (Lấy gốc thế năng tại mặt đất, g = 10m/s2 ). Hãy tính:

a. Cơ năng của vật khi đó.

b. Động năng, thế năng của vật sau khi rơi 2 giây.

c. Độ giảm thế năng của vật trong giây cuối.

Câu 2: Một ô tô có khối lượng 2 tấn bắt đầu rời bến và chuyển động thẳng nhanh dần đều, trên phương ngang sau 20 giây xe đi được 100m. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,05. Hãy: 

a. Tính công của lực phát động của động cơ, công của lực ma sát.

b. Khi xe đang chuyển động với vận tốc 43,2km/h, thì người lái nhìn thấy vật chướng ngại phía trước và tắt máy cho xe chuyển động chậm dần đều, xe dừng cách chướng ngại 6 m. Xác định khoảng cách từ điểm tắt máy cho đến vật chướng ngại.

----------- HẾT ----------
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